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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO BÀI KHỐI 2 - THÁNG 1 & 2 

TỬ TẾ 

05/01/2026 - 27/02/2026 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

19 05/01 - 09/01 

Tập đọc: Khu vườn tuổi thơ  

Viết: Viết chữ hoa Q. Quê hương tươi đẹp 

Luyện từ và câu: Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Dấu chấm 
than  

Tập đọc: Con suối bản tôi  

Viết: Nghe viết Con suối bản tôi  

Luyện từ và câu: MRVT Nơi thân quen  

Luyện từ và câu: Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý  

Nói và nghe: Đọc một truyện về nơi thân quen, gắn bó  

Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Em bé bán diêm  

Viết sáng tạo:Thuật việc được chứng kiến 

20 12/01 - 16/01 

Tập đọc: Con đường làng  

Viết: Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc  

Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vât. Dấu phẩy.  

Tập đọc: Bên cửa sổ  

Viết: Nghe viết Bên cửa sổ.  

Viết hoa tên địa lý. Phân biệt ch/tr; ong/ông  

Luyện từ và câu: MRVT Nơi thân quen (tt)  

Luyện từ và câu: Đọc kể khu vườn tuổi thơ  

Nói và nghe: Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó  

Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Em bé bán diêm 

Viết sáng tạo: Luyện tập thuật việc được chứng kiến 

21 19/01 - 23/01 

Tập đọc: Chuyện bốn mùa  
Viết: Viết chữ hoa S. Sông dài biển rộng  
Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?  
Ôn tập từ láy.  
Tập đọc: Đầm sen  
Viết: Nghe viết Đầm sen. Phân biệt êu/uê, in/inh  
Luyện từ và câu: MRVT Bốn mùa  
Luyện từ và câu: Nói đáp lời mời, lời khen ngợi  
Nói và nghe: Đọc một bài thơ về bốn mùa  
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng - Thơ - Hạt Gạo 
Làng Ta  
Viết sáng tạo: Luyện tập thuật việc được chứng kiến  
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22 26/01 - 30/01 

Tập đọc: Dàn nhạc mùa hè  
Viết: Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng  
Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Dấu câu.  
Ôn tập từ láy. Tập đọc: Mùa đông ở vùng cao  
Viết: Nghe viết Mưa cuối cùng. Phân biệt d/gi; iu/iêu, 
oăn/oăng  
Luyện từ và câu: MRVT Bốn mùa (tt)  
Kể chuyện: Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng 
của thỏ  
Nói và nghe: Đọc một bài văn về bốn mùa  
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Con đường làng  
Viết sáng tạo: Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt) 

23 02/02 - 13/02 

Tập đọc: Chuyện của vàng anh  
Viết: Viết chữ hoa U, Ư. Uống nước nhớ nguồn  
Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai làm gì?  
Tập đọc: Ong xây tổ  
Viết: Nghe viết Ong xây tổ. Phân biệt ua/ươ; r/d/gi, 
ên/ênh  
Luyện từ và câu: MRVT Thiên nhiên  
Luyện từ và câu: Nói và đáp lời đồng ý, lời không đồng ý  
Nói và nghe: Đọc một truyện về thiên nhiên  
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng - Thơ - Mưa  
Viết sáng tạo:Thuật việc được tham gia 

Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 - 27/02 

Tập đọc: Trái chín 
Viết: Viết chữ hoa V, Văn hay chữ tốt 
Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Ôn tập từ láy. Câu 
kiểu Ai thế nào? Dấu chấm, dấu chấm than 
Tập đọc: Hoa mai vàng 
Viết: Nghe viết Hoa mai vàng. Phân biệt ao/oa; ch/tr; 
ich/it 
Luyện từ và câu: MRVT Thiên nhiên (tt) 
Nói và nghe: Nghe kể Sự tích cá thờn bơn 
Nói và nghe: Đọc một bài đọc về thiên nhiên 
Viết sáng tạo: Nguồn gốc tưởng tượng: Con mắt bên 
trong 
Viết sáng tạo: Luyện tập thuật việc được tham gia 

TOÁN 

19 05/01 - 09/01 

Tổng các số hạng bằng nhau  
Phép nhân (tiết 1)  
Phép nhân (tiết 2)  
Phép nhân (tiết 3)  
Thừa số - Tích 

20 12/01 - 16/01 

Bảng nhân 2 (tiết 1)  
Bảng nhân 2 (tiết 2)  
Bảng nhân 5 (tiết 1)  
Bảng nhân 5 (tiết 2)  
Phép chia (tiết 1) 
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21 19/01 - 23/01 

Phép chia (tiết 2)  
Phép chia (tiết 3)  
Số bị chia - Số chia - Thương  
Bảng chia 2 (tiết 1)  
Bảng chia 2 (tiết 2) 

22 26/01 - 30/01 

Bảng chia 5 (tiết 1)  
Bảng chia 5 (tiết 2)  
Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 1)  
Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 2)  
Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 3) 

23 02/02 - 13/02 

Em làm được những gì? (tiết 1)  
Em làm được những gì? (tiết 2)  
Em làm được những gì? (tiết 3)  
Thực hành và trải nghiệm: Bạn đến nơi nào?  
Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 1) 

Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 - 27/02 

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 2) 
Các số từ 101 đến 110 (tiết 1) 
Các số từ 101 đến 110 (tiết 2) 
Các số từ 111 đến 200 (tiết 1) 
Các số từ 111 đến 200 (tiết 2) 

ĐẠO ĐỨC 

19 05/01 - 09/01 Tìm hiểu sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (Tiết 1) 
20 12/01 - 16/01 Tìm hiểu sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (Tiết 2) 
21 19/01 - 23/01 Tìm hiểu sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (Tiết 3) 
22 26/01 - 30/01 Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (Tiết 1) 
23 02/02 - 13/02 Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (Tiết 2) 
Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
24 23/02 - 27/02 Em yêu quê hương (tiết 1) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

19 05/01 - 09/01 Đường giao thông (2 tiết) 

20 12/01 - 16/01 Tham gia giao thông an toàn (2 tiết) 

21 19/01 - 23/01 Hoạt động mua bán hàng hoá (2 tiết) 

22 26/01 - 30/01 Hoạt động mua bán hàng hoá (2 tiết) 

23 02/02 - 13/02 Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (2 tiết) 
Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
24 23/02 - 27/02 Cơ quan vận động (2 tiết) 
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TIẾNG ANH  
(ESL) 

19 05/01 - 09/01 

* BEEHIVE 2 
- Unit 5. Around town 
+ Review Unit 5 
- Review vocabulary & grammar in Unit 5 
- Practice: 
+ Exercises 1-2 (Student's book page 69) 
+ Exercises 1-5 (Workbook pages 62-63) 
*PHONICS SMART 
- Unit 6. Ss 
+ Lesson 1 - 4 
- Letter: S/s. Sound of letter S /s/  
- Topic: Days in a week 
- Vocabulary: Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday 
- Structure: I love my weekend./ I draw on Saturday. 
* Practice Test 1                 

20 12/01 - 16/01 

* BEEHIVE 2 
- Unit 6. At the weekend 
+ Lesson 2. Grammar 
- Grammar:  
+ What’s he /she doing? He’s / She’s playing dominoes. 
+ What are they doing? They’re playing chess. 
- Practice: Exercises 1, 2 in Workbook 
+ Review Lesson 1 & 2 
- Review vocabulary: play badminton, play ice hockey, 
play table tennis, play Frisbee, play tag, play hide and 
seek, play chess, play dominoes 
- Review grammar:  
+ What’s he /she doing? He’s / She’s playing dominoes. 
+ What are they doing? They’re playing chess. 
- Practice: 
+ Exercise 3, 4 (WB p.65) 
+ Exercise 3, 4 (WB p.67) 
+ Review lesson 3 
- Topic: Free-time activities 
- Review vocabulary: listen to music, watch TV, play with 
friends, read comics, do judo, fly a kite 
- Review grammar: Is he/she listening to music? Yes, 
he/she is. / No, he/she isn’t 
- Practice: Exercises 1-4 (Workbook pages 68-69) 
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21 19/01 - 23/01 

*BEEHIVE 2 
- Unit 6. At the weekend 
+ Lesson 4. Story 
- Story: Walter wants to play 
- Vocabulary and grammar from Lessons 1 - 3 
+ Review Lesson 4. Story 
 - Story: Evie's day at home 
 - Vocabulary and grammar from Lessons 1 - 3 
 - Practice exercise 1-5 in Workbook 
+ Review Unit 6 
- Review vocabulary & grammar in Unit 6 
- Practice: 
+ Exercises 1-2 (Student's book page 81) 
+ Exercises 1-4 (Workbook pages 74-75) 

22 26/01 - 30/01 

* BEEHIVE 2 
- Unit 5 & 6 
+ Unit Quiz 
- Unit 7. My day 
+ Lesson 2. Grammar 
- Grammar:  
+ What do you do in the morning / afternoon / evening? 
I do  
my homework. 
 + I ... to school on Monday. I don’t ... to school on 
Saturday. 
- Practice: Exercises 1,2 in Workbook 
+ Review Lesson 1 & 2 
- Review vocabulary: have a shower, go to bed, get up, 
brush my teeth, get dressed, do my homework, brush 
my hair, go to school 
- Review grammar:  
+ What do you do in the morning / afternoon / evening? 
I do  
my homework. 
+ I ... to school on Monday. I don’t ... to school on 
Saturday. 
- Practice:  
Exercises 3,4 - workbook page 77 
Exercises 3,4 - workbook page 79 
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23 02/02 - 13/02 

* MATHS & SCIENCE 
- Unit: The seasons 
+ Lesson 2: Hot & cold 
- Topic: Weather 
- Vocabulary: cold, cool, warm, hot, spring, autumn, 
summer, winter 
* BEEHIVE 2 
-Unit 7. My day 
+ Review lesson 3 
- Topic: Telling the time 
- Vocabulary: one o’clock, one fifteen, one twenty, one 
thirty, one  
forty-five, one fifty 
- Grammar: When does he / she get up? He / She gets 
up at six o’clock.  
He / She doesn’t get up at seven thirty. 
- Practice: Exercises 1-4 (Workbook pages 80, 81) 
* Spring Festival 2026                 
- Unit 7. My day 
+ Lesson 4. Story 
- Story: Billy's day 
- Vocabulary and grammar from Lessons 1 - 3 
- Discussion: Why is Billy late for school? Are you ever 
late? Why? 
+ Review Lesson 4. Story 
 - Story: Evie's day at home 
 - Vocabulary and grammar from Lessons 1 - 3 
 - Practice exercise 1-5 in Workbook 
* CAMBRIDGE 
- Starters 2 (Test 2) 
+ Listening Part 4, Reading & Wrting Part 1,2  
- Suggested vocabulary: ship, colors 
- Suggested vocabulary: camera, robot, bike, kiwi, watch, 
cars, wall, cupboard, clock, write 

Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
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24 23/02 - 27/02 

* ONLINE PRACTICE 
* BEEHIVE 2 
- Unit 7. My day 
+ Review Unit 7  
- Review vocabulary & grammar in Unit 7 
- Practice: 
+ Exercises 1-2 (Student's book page 95) 
+ Exercises 1-4 (Workbook pages 86-87) 
*CAMBRIDGE  
- Starters 2 (Test 2) 
+ Reading & Wrting Part 3,4,5  
- Suggested vocabulary: hair, face, feet, hand, mouth 
- Suggested vocabulary: kitchen, sausage, alphabet, tail, 
lemonade, chips 
- Suggested vocabulary: jump, sand, point (v), cream, … 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC XÃ HỘI 
(HARMONY) 

19 05/01 - 09/01 Những điều nên làm khi giao tiếp 
20 12/01 - 16/01 Những điều không nên làm khi giao tiếp 
21 19/01 - 23/01 Giao tiếp tùy từng hoàn cảnh 
22 26/01 - 30/01 Nói lời tử tế 
23 02/02 - 13/02 Tạo dựng sự hợp tác 
Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
24 23/02 - 27/02 Giới thiệu chương 4: Giải quyết vấn đề 

TIN HỌC  
 

19 05/01 - 09/01  Khám phá công cụ chọn và sao chép trong tranh vẽ 

20 12/01 - 16/01  Viết chữ và lưu giữ tranh vẽ 

21 19/01 - 23/01  Thực Hành: Xây dựng chương trình của em 

22 26/01 - 30/01  Thực Hành: Xây dựng chương trình của em 

23 02/02 - 13/02 
 Nguyên tắc cơ bản của Khoa Học Máy Tính: Khóa học B - 
Bài học 3, Bài học 4 

Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 - 27/02 
Nguyên tắc cơ bản của Khoa Học Máy Tính: Khóa học B - 
Bài học 5, Bài học 6 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

19 05/01 - 09/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Điểm số chu kì 1 -2 theo đội hình hàng ngang. 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng ngang thành 1 vòng tròn 
- Game: cướp cờ 

20 12/01 - 16/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
Điểm số chu kì 1-2 theo đội hình hàng dọc, hàng ngang 
- Chuyển đổi đội hình dọc thành 1 vòng tròn 
- Chuyển đổi đội hàng ngang thành 1 vòng tròn 
- Game: chạy tại chỗ nhanh – chạy nhanh về đích 

21 19/01 - 23/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Quay phải - trái - đằng sau. 
- Giậm chân tại chỗ - đi đều 
- Game: Bật đổi chân liên tục trên lốp xe 
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22 26/01 - 30/01 
Rèn luyện vận động  
- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm  
- Chạy tốc độ 30m về đích 

23 02/02 - 13/02 

Rèn luyện vận động liên hoàn 
- Chạy tốc độ 5 - 7m  
-  Bật nhảy qua rào chắn  
- Chui qua lốp xe 

Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 - 27/02 
Rèn luyện vận động 
- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm  
- Chạy tốc độ 30m về đích. 

BƠI LẶN 

19 05/01 - 09/01 Kỹ thuật thả nổi cơ thể trên mặt nước 
20 12/01 - 16/01 Kỹ thuật thả nổi cơ thể trên mặt nước 
21 19/01 - 23/01 Rèn luyện thể chất 
22 26/01 - 30/01 Kỹ thuật thả nổi cơ thể trên mặt nước 
23 02/02 - 13/02 Kỹ thuật thả nổi cơ thể trên mặt nước 
Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
24 23/02 - 27/02 Kỹ thuật thả nổi cơ thể trên mặt nước 

SINH TỒN 

19 05/01 - 09/01 Giao tiếp ứng xử tại những nơi tôn nghiêm 
20 12/01 - 16/01 Môi trường không khí 
21 19/01 - 23/01 Môi trường nước 
22 26/01 - 30/01 Môi trường Không khí 
23 02/02 - 13/02 Giữ gìn vệ sinh môi trường 1 
Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
24 23/02 - 27/02 Giữ gìn vệ sinh môi trường 2 

VÕ THUẬT 

19 05/01 - 09/01 
Học bài Quyền số 2 -  động tác 1,2,3,4 
Ôn tập bài quyền số 2 

20 12/01 - 16/01 Học bài Quyền số 2 - động tác 5,6,7,8 

21 19/01 - 23/01 
Ôn tập bài quyền số 2 
Bài tập phát triển sức nhanh 

22 26/01 - 30/01 Học bài Quyền số 2 - động tác 9,10,11,12 

23 02/02 - 13/02 
Ôn tập bài quyền số 2 
Bài tập phát triển sức nhanh 

Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
24 23/02 - 27/02 Học bài Quyền số 2 - động tác 13,14,15,16,17,18 

ÂM NHẠC 

19 05/01 - 09/01 Học hát "Năm mới bình an" 

20 12/01 - 16/01 
Ôn hát: "Năm mới bình an" 
Giới thiệu nhạc cụ: "Triangle" 

21 19/01 - 23/01 
Giới thiệu nhạc cụ gõ nước ngoài "Hand bells" và thực 
hành bài "Somewhere Over The Rainbow" 

22 26/01 - 30/01 Học hát: "Chúc ngủ ngon" 

23 02/02 - 13/02 
Ôn hát: "Chúc ngủ ngon" 
Bài đọc nhạc số 2: "Chú Ếch Nhỏ" 

Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 - 27/02 
Thực hành bài đọc nhạc số 2: "Chú ếch nhỏ" trên nhạc 
cụ kèn phím 
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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

MỸ THUẬT 

19 05/01 - 09/01 Vẽ tranh ngày tết (T3,4) 
20 12/01 - 16/01 Rừng cây rậm rạp (T1) 
21 19/01 - 23/01 Rừng cây rậm rạp (T2) 
22 26/01 - 30/01 Chú chim nhỏ 
23 02/02 - 13/02 Tắc kè hoa 
Tết 16/02 - 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
24 23/02 - 27/02 Chú hổ trong rừng 

 

 

 


